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STT LỚP SBD HỌ NGÀY SINH GT NƠI SINH LỚP ĐĂNG KÝ

1 10A3 120548 PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH 16/11/2007 Nữ Tỉnh Nam Định L-Đ-KTPL-TIN
2 10A3 120554 TRƯƠNG DIỆU ANH 24/11/2007 Nữ Thanh Hóa L-Đ-KTPL-TIN
3 10A3 120557 VŨ THUỲ ANH 24/08/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-Đ-KTPL-TIN
4 10A3 121411 LÊ HOÀNG THIÊN ÂN 10/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-Đ-KTPL-TIN
5 10A3 103916 HỒ SỸ BI 22/04/2007 Tỉnh Thanh Hóa L-Đ-KTPL-TIN
6 10A3 120584 TRẦN NGỌC THANH BÌNH 17/06/2007 Nữ Ninh Thuận L-Đ-KTPL-TIN
7 10A3 121545 TRƯƠNG TIẾN DŨNG 05/01/2007 Tp HCM L-Đ-KTPL-TIN
8 10A3 103958 LƯU HOÀNG DUY 03/10/2007 Tỉnh Vĩnh Phúc L-Đ-KTPL-TIN
9 10A3 120662 NGUYỄN HOÀNG DUY 02/09/2007 Tỉnh Đắk Nông L-Đ-KTPL-TIN

10 10A3 103423 ĐỖ THỤY THÙY DƯƠNG 24/06/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-Đ-KTPL-TIN
11 10A3 103399 LÊ THÀNH ĐẠT 26/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-Đ-KTPL-TIN
12 10A3 103941 NGUYỄN TUẤN ĐẠT 22/09/2007 Tỉnh Thanh Hóa L-Đ-KTPL-TIN
13 10A3 103403 PHẠM THÀNH ĐẠT 08/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-Đ-KTPL-TIN
14 10A3 121563 TRẦN TRƯỜNG GIANG 17/10/2007 Tp HCM L-Đ-KTPL-TIN
15 10A3 103975 ĐẶNG NGỌC HÀ 08/05/2007 Nữ Tỉnh Lào Cai L-Đ-KTPL-TIN
16 10A3 120687 NGUYỄN NGỌC HẢI 28/04/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-Đ-KTPL-TIN
17 10A3 120690 TRẦN TRUNG HẢI 03/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-Đ-KTPL-TIN
18 10A3 103451 HUỲNH GIA HÀO 06/02/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-Đ-KTPL-TIN
19 10A3 120716 HUỲNH THANH HIỀN 11/11/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-Đ-KTPL-TIN
20 10A3 121608 LÊ THỊ THU HOÀI 01/07/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-Đ-KTPL-TIN
21 10A3 120749 NGUYỄN NGỌC BÍCH HỒNG 13/11/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-Đ-KTPL-TIN
22 10A3 102926 HOÀNG GIA HUY 16/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-Đ-KTPL-TIN
23 10A3 120772 TRẦN NGỌC HUY 18/08/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-Đ-KTPL-TIN
24 10A3 104063 LÊ UYÊN KHANH 19/06/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-Đ-KTPL-TIN
25 10A3 121688 NGUYỄN ANH KHOA 05/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-Đ-KTPL-TIN
26 10A3 103509 NGUYỄN PHẠM ĐĂNG KHOA 25/05/2007 TP. Hồ Chí Minh L-Đ-KTPL-TIN
27 10A3 120871 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH 01/01/2007 Nữ Tỉnh Nghệ An L-Đ-KTPL-TIN
28 10A3 104112 PHẠM NGUYỄN NGỌC THÙY LINH 06/03/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-Đ-KTPL-TIN
29 10A3 103553 HUỲNH HỒNG LỢI 30/09/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-Đ-KTPL-TIN
30 10A3 103040 VĂN PHƯỚC MINH 03/03/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-Đ-KTPL-TIN
31 10A3 123369 TỪ BẢO NGHI 21/06/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-Đ-KTPL-TIN
32 10A3 104198 TRẦN PHƯỚC NGUYÊN 31/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-Đ-KTPL-TIN
33 10A3 104200 LÊ THỊ MINH NGUYỆT 22/04/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-Đ-KTPL-TIN
34 10A3 121017 MAI ĐỨC NHÂN 04/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-Đ-KTPL-TIN
35 10A3 121020 NGUYỄN LÊ TRUNG NHÂN 03/02/2007 Trà Vinh L-Đ-KTPL-TIN
36 10A3 121037 LIÊN NGUYỄN PHƯƠNG NHI 07/02/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-Đ-KTPL-TIN
37 10A3 104243 NGUYỄN DƯƠNG GIA PHÚ 05/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-Đ-KTPL-TIN
38 10A3 121107 TRẦN THANH PHƯƠNG 07/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh L-Đ-KTPL-TIN
39 10A3 121131 NGUYỄN VĂN QUÝ 20/06/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-Đ-KTPL-TIN
40 10A3 121160 VƯƠNG NGỌC THANH TÂM 19/10/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-Đ-KTPL-TIN
41 10A3 104293 NGUYỄN TRẦN MINH TÂN 28/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-Đ-KTPL-TIN
42 10A3 104350 MAI TỐ TỐ 02/09/2007 Nữ Tỉnh Kiên Giang L-Đ-KTPL-TIN
43 10A3 121229 PHẠM NGUYỄN ANH THƯ 26/11/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-Đ-KTPL-TIN
44 10A3 104335 CAO NHẬT THY 15/03/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-Đ-KTPL-TIN
45 10A3 121282 NGUYỄN THÁI THÙY TRANG 10/09/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-Đ-KTPL-TIN
46 10A3 103789 HÀ MINH NGỌC TRÂM 09/03/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-Đ-KTPL-TIN
47 10A3 121269 HUỲNH NGỌC TRÂM 14/12/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-Đ-KTPL-TIN
48 10A3 121277 TRƯƠNG NGUYỄN BẢO TRÂN 15/01/2007 Nữ Tỉnh Trà Vinh L-Đ-KTPL-TIN
49 10A3 103257 VÕ TIẾN TRIỂN 27/03/2007 Hậu Giang L-Đ-KTPL-TIN
50 10A3 121310 NHÂM THÀNH TRUNG 03/01/2007 Tỉnh Nam Định L-Đ-KTPL-TIN
51 10A3 103845 NGUYỄN QUỐC VIỆT 25/09/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-Đ-KTPL-TIN
52 10A3 121388 TRẦN NHƯ Ý 16/04/2007 Nữ Tỉnh Đắk Lắk L-Đ-KTPL-TIN
53 10A3 121395 NGUYỄN THỊ CẨM YẾN 07/12/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-Đ-KTPL-TIN
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